
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Trường Khối Lớp

1 826993525 haianh1408 Phan Hải Anh TH Phan Chu Trinh Khối 1 1A

2 560859756 tranminhnam2018 Trần Minh Nam TH Phan Chu Trinh Khối 1 1C

3 743650490 baongoc141218 Nguyễn Bảo Ngọc TH Phan Chu Trinh Khối 1 1C

4 701181800 hienlocnguyen2018 Nguyễn Hiền Lộc TH Phan Chu Trinh Khối 1 1C

5 596473791 lethanhtrapct Lê Thanh Trà TH Phan Chu Trinh Khối 1 1C

6 362176081 trunghieu221018 Đinh Trung Hiếu TH Phan Chu Trinh Khối 1 1C

7 213148143 anhtuan1402 Nguyễn Anh Tuấn TH Phan Chu Trinh Khối 1 1C

8 519081298 tueanh0809 Nguyễn Phương Tuệ Anh TH Phan Chu Trinh Khối 1 1C

9 496863439 0986899923 Nguyễn Trúc Linh TH Phan Chu Trinh Khối 1 1C

10 708844217 phuckhanh1010 Nguyễn Phúc Khánh TH Phan Chu Trinh Khối 1 1C

11 960144189 trannhaphuong2018 Trần Nhã Phương TH Phan Chu Trinh Khối 1 1C

12 276574116 npk2603 Nguyễn Phúc Khôi TH Phan Chu Trinh Khối 1 1C

13 374661187 hungkien072018 Nguyễn Hùng Kiên TH Phan Chu Trinh Khối 1 1D

14 917199193 phamlamanh271 Phạm Lâm Anh TH Phan Chu Trinh Khối 1 1D

15 231773995 vuminhthao1d Vũ Minh Thảo TH Phan Chu Trinh Khối 1 1D

16 718830814 nanakhanh2018 Hà Mai Khanh TH Phan Chu Trinh Khối 1 1D
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17 104422345 ngogiabach280318 Ngô Gia Bách TH Phan Chu Trinh Khối 1 1D

18 981482508 quyt2018 Trần An Nhiên TH Phan Chu Trinh Khối 1 1D

(Đã kí)
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